	UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 5480/LĐTBXH-DN
V/v: Thực hiện biểu mẫu, sổ sách trong dạy nghề
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2008


	Kính gửi:
	- Hiệu trưởng các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề;
- Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ, THCN có dạy nghề;
- Giám đốc các trung tâm dạy nghề;  
- Trưởng các đơn vị, cơ sở dạy nghề;
- Trưởng phòng LĐ-TBXH quận, huyện.


Ngày 24/05/2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH về Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy, có kèm theo các biểu mẫu lưu kết quả thi, kiểm tra của cá nhân người học nghề: Sổ kết quả học tập (theo mẫu số 1) và Bảng tổng hợp kết quả học tập (theo mẫu 2a-1, 2a-2, 2b). Và hiện nay, Tổng cục Dạy nghề đang trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quyết định ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề thay thế các mẫu đang sử dụng. 
Trong khi chờ đợi các mẫu chính thức; sau khi nghiên cứu, trao đổi với các cơ sở dạy nghề để có cải tiến, Sở đã xin ý kiến Tổng cục Dạy nghề. Song trước mắt, Tổng cục Dạy nghề  vẫn yêu cầu thực hiện biểu mẫu, sổ sách như sau:

1. Chính thức sử dụng (bắt buộc và theo đúng mẫu) đối với các loại mẫu nêu trên,  ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH (lấy tại trang WEB của Sở: www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn). Đây là các mẫu được cấp kèm theo Bằng Tốt nghiệp Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề hoặc Chứng chỉ Sơ cấp nghề.
2. Đối với các loại sổ đăng ký học viên; sổ ghi điểm; sổ cấp văn bằng, chứng chỉ; v.v…, tạm sử dụng mẫu hiện hành .

Đề nghị các cơ sở dạy nghề thực hiện theo tinh thần chỉ đạo này.

Lưu ý: Sở không chịu trách nhiệm về các loại biểu mẫu, sổ sách do bất kỳ nơi nào in và bán cho các đơn vị mà chưa có mẫu thống nhất của Bộ.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, P.DN.

	TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DẠY NGHỀ




Nguyễn Thành Hiệp


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Mẫu số 1: Sổ kết quả học tập

		Ghi chú:


1. Sổ kết quả học tập gồm 14 trang, trong đó:


- Bìa sổ gồm trang 1,2, 13, 14 . Trang 2, 13, 14 để trắng, trang 1 được in như hình vẽ bên.


  - Ruột sổ gồm trang 3 á 12. Trang 6 -7, trang 8-9 được in giống trang 4-5, trang 12 để trắng. 


2. Chữ được ghi trong các ô như sau:   


(1) : Tên cơ sở dạy nghề


(2): Ký xác nhận của Trưởng khoa hoặc trưởng bộ môn (hoặc người được người đứng đầu cơ sở dạy nghề phân công nếu các cơ sở dạy nghề không có tổ chức  khoa, bộ môn).


(3): Điểm thi tốt nghiệp (đối với học nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp) hoặc điểm kiểm tra kết thúc khoá học (đối với học nghề trình độ sơ cấp)

(4a): Nội dung thi tốt nghiệp (đối với học nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp) hoặc kiểm tra kết thúc khoá học (đối với học nghề trình độ sơ cấp).


(4b): Liệt kê nội dung thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học, gồm: thi môn chính trị, thi lý thuyết nghề và thi thực hành nghề (đối với học nghề trình độ   cao đẳng, trình độ trung cấp hệ tuyển sinh trung học phổ thông); thi môn chính trị, thi lý thuyết nghề, thi thực hành nghề và thi các môn văn hoá phổ thông (đối với học nghề trình độ trung cấp hệ tuyển sinh trung học cơ sở) hoặc thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp (đối với học nghề trình độ sơ cấp).


(5a): Chức danh của người đứng đầu cơ sở dạy nghề


(5b): Chữ ký của người đứng đầu cơ sở dạy nghề


(5c): Họ tên của người đứng đầu cơ sở dạy nghề


(6): Dấu của cơ sở dạy nghề


 

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



........................(1)................


SỔ KẾT QUẢ HỌC TẬP 


Họ và tên:..........................................................


Lớp:....................................................................


Nghề:.................................................................


Trình độ đào tạo: ..............................................


Khoá học:..........................................................


Thời gian đào tạo:..............................................


Trang 1



		Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày  24 / 5 /2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành quy chế thi , kiểm tra và công nhận tốt nghiệp  trong dạy nghề hệ chính quy. 


Mẫu số 1: Sổ kết quả học tập



		



		

		

		

THÔNG TIN CÁ NHÂN


Họ và tên:…………………….Nam, nữ………


Tên thường gọi:……………………………….


Bí danh:……………………………………….


Ngày sinh:……………………………….........


Nơi sinh: .......………………………………………………….....


Nơi đăng ký thường trú:……………………………………….....


.......................................................................................................


Dân tộc:...............................................Tôn giáo:...........................


Trình độ học vấn trước khi đào tạo:...............................................


Học nghề:.................................. Trình độ đào tạo:........................


Khoá:...............Khai giảng, ngày.............tháng.........năm.............


Bế giảng, ngày.................tháng................năm..............................


                                    Ngày...............tháng.........năm .......


                                                  Người học nghề 


                                                 (ký, ghi rõ họ tên)


Trang 3





Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 / 5 /2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành quy chế thi , kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy.


Mẫu số 1: Sổ kết quả học tập


		ĐIỂM KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP


TT


Môn học/ Mô-đun


Điểm kiểm tra định kỳ


Tổng kết môn học /mô-đun


Số lần kiểm tra


Điểm kiểm tra


Điểm kiểm tra kết thúc môn học /mô-đun


Điểm tổng kết môn học /mô-đun


Hệ số môn học /mô-đun


....(2)....


Lần 1


Lần 2


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


Điểm trung bình chung toàn khoá học:


Trang 4 -5


Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 / 5 /2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành quy chế thi , kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy


Mẫu số 1: Sổ kết quả học tập.





		NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM


                                      Ngày...........tháng.........năm ........


                                                        (ký, ghi rõ họ tên)


Trang 10

		

		.......................(3)............................


TT


.............(4a).............


Điểm 


(ghi bằng số và chữ)

Ghi chú


1


(4b)


2


3


4


...


NHẬN XÉT HỌC TẬP TOÀN KHOÁ


Họ và tên:………………………………................................


Đã hoàn thành chương trình dạy nghề trình độ: ...........................


- Nghề :………………………..Khoá học:……………........


- Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp:……………………......


- Xếp loại tốt nghiệp:……………………………………….


- Khen thưởng:……………………………………………...


- Kỷ luật: …………………………………………………...                                                          

Được công nhận tốt nghiệp theo quyết định số…………………


 ngày …..tháng .....năm ..……của……………….................


                                    ………., ngày.......tháng.......năm .......


                                               ………….(5a)……………


                                                                      ..(5b)…


                                              …………(5c)………..


Trang 11





Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 / 5 /2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy.


		Mẫu số 2a-1: Bảng tổng hợp kết quả học tập


(sử dụng  cho học sinh, sinh viên học nghề  trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ tuyển sinh trung học phổ thông)



		........................(1).......................


.........................(2).......................





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc







BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP 


Họ và tên:....................................................Nam, nữ:............


Ngày sinh:..............................................................................


Nơi sinh:.................................................................................


Học nghề:................................ Trình độ:...............................


Lớp:......................................... Khoá:.....................................


		TT

		Môn học/


Mô-đun

		Hệ số môn học /mô-đun

		Điểm tổng kết môn học /mô-đun

		TT

		Môn học/


Mô-đun

		Hệ số môn học /mô-đun

		Điểm tổng kết môn học /mô-đun



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		





THI TỐT NGHIỆP


- Điểm thi lý thuyết nghề: 



- Điểm thi thực hành nghề:



- Điểm thi môn Chính trị: 




XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP


- Điểm trung bình chung toàn khoá học: 



- Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp:
………………………


- Xếp loại tốt nghiệp:
……………………………………….


Quyết định công nhận tốt nghiệp số:
……………………….


ngày……tháng……năm……của…
…………..


                                                         ………., ngày.......tháng.......năm .......


                                                          Hiệu trưởng


                                                                                                  ..(3a)…


                                              …………(3b)……….


Mẫu số 2a-1: Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày  24 / 5 /2007  của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp  trong dạy nghề hệ chính quy.


Ghi chú: Chữ được ghi trong các ô như sau:


		(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên của trường (nếu có)


(2) Tên trường


(3a):     Chữ ký của Hiệu trưởng


(3b):    Họ tên của Hiệu trưởng


(4):     Dấu của trường



		Mẫu số 2a-2: Bảng tổng hợp kết quả học tập


(sử dụng  cho học sinh học nghề  trình độ trung cấp hệ tuyển sinh trung học cơ sở)



		........................(1).......................


.........................(2).......................





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc







BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP 


Họ và tên:....................................................Nam, nữ:............


Ngày sinh:..............................................................................


Nơi sinh:.................................................................................


Học nghề:..................................... Trình độ: Trung cấp nghề


Lớp:......................................... Khoá:.....................................


		TT

		Môn học/


Mô-đun

		Hệ số môn học /mô-đun

		Điểm tổng kết môn học /mô-đun

		TT

		Môn học/


Mô-đun

		Hệ số môn học /mô-đun

		Điểm tổng kết môn học /mô-đun



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		





THI TỐT NGHIỆP


- Điểm thi lý thuyết nghề: 



- Điểm thi thực hành nghề:



- Điểm thi môn Chính trị: 




- Điểm thi các môn văn hoá phổ thông (ghi rõ các môn thi và điểm):



XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP


- Điểm trung bình chung toàn khoá học: 



- Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp:
………………………


- Xếp loại tốt nghiệp:
……………………………………….


Quyết định công nhận tốt nghiệp số:
……………………….


ngày……tháng……năm……của…
…………..


                                                         ………., ngày.......tháng.......năm ….. 


                                                    Hiệu trưởng


                                                                                                  ..(3a)…


                                              …………(3b)……….


Mẫu số 2a-2: Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày  24 / 5 /2007  của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp  trong dạy nghề hệ chính quy.


Ghi chú: Chữ được ghi trong các ô như sau:


		(1)       Tên cơ quan quản lý cấp trên của trường (nếu có)


(2) Tên trường


(3a):     Chữ ký của Hiệu trưởng


(3b):    Họ tên của Hiệu trưởng


(4):     Dấu của trường





Mẫu số 2b: Bảng tổng hợp kết quả học tập


(sử dụng  cho người học nghề trình độ sơ cấp)


		........................(1).......................


.........................(2).......................





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc







BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP 


Họ và tên:....................................................Nam, nữ:............


Ngày sinh:..............................................................................


Nơi sinh:.................................................................................


Học nghề:.......................................... Trình độ: Sơ cấp nghề


Khoá học từ ........../........./..........đến ......... /........./................


		TT

		Môn học / Mô-đun

		Điểm tổng kết môn học /mô-đun

		TT

		Môn học / Mô-đun

		Điểm tổng kết môn học /mô-đun



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		



		8

		

		

		

		

		



		9

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





- Điểm kiểm tra kết thúc khoá học:
………………………


- Xếp loại tốt nghiệp:
……………………………………….


Quyết định công nhận tốt nghiệp số:
……………………….


ngày……tháng……năm……của…
…………..


                                                         ………., ngày.......tháng.......năm .......


                                              ……….(3a)……………


                                                                                                  ..(3b)…


                                              …………(3c)……….


Mẫu số 2b: Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày  24 / 5 /2007  của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp  trong dạy nghề hệ chính quy.


Ghi chú: Chữ được ghi trong các ô như sau:


		(1)        Tên cơ quan quản lý cấp trên của cơ sở dạy nghề (nếu có)


(2) Tên cơ sở dạy nghề


(3a):    Chức danh của người đứng đầu cơ sở dạy nghề


(3b):    Chữ ký của người đứng đầu cơ sở dạy nghề


(3c):    Họ tên của người đứng đầu cơ sở dạy nghề


(4):     Dấu của cơ sở dạy nghề













ảnh 3x4











(6)











(4)











(4)











(4)












